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PHẦN 1 – PHẦN MỞ ĐẦU 

I. Lý do, sự cần thiết, mục tiêu lập quy hoạch 

1. Lý do và sự cần thiết lập quy hoạch 

Với nguồn tài nguyên dồi dào, phong phú, chế độ thổ nhƣỡng và thủy văn 

tƣơng đối thuận lợi, đồng bằng sông Cửu Long thuộc hạ lƣu sông MeKong là một 

nơi lý tƣởng cho các loài cá nƣớc ngọt sinh sống nhƣ: Cá tra, cá basa, cá 

rophi,…Trong đó cá Tra là loài cá phổ biến hơn cả bởi cả giá trị dinh dƣỡng cũng 

nhƣ giá trị kinh tế mà nó mang lại, đóng vai trò quan trọng với nghề nuôi trồng 

thủy sản của ngƣời dân khu vực, và của cả nƣớc. Nhƣng, cùng với thời gian, việc 

khai thác quá mức và sự biến đổi khí hậu, làm cho nguồn lợi cá giống ngày càng 

cạn kiệt, không còn đủ đáp ứng ngày càng tăng của nhu cầu sản xuất. Nếu nhƣ 

trƣớc đấy, nguồn cá giống phụ thuộc vào tự nhiên, nên kích thƣớc cá không đồng 

đều, lẫn nhiều loài cá khác; muốn ƣơm cá Tra phải trải qua khâu lọc ép để loại 

những loài cá tạp làm cho cá Tra mất sức, vì vậy việc nuôi gặp nhiều khó khăn, 

cùng với sự suy giảm số lƣợng cá Tra vớt dã gây hiện tƣợng thiếu cá Tra nuôi 

trầm trọng. Chính vì vậy yêu cầu cấp bách dặt ra là phải có nguồn cá giống đủ để 

cung cấp cho ngƣời sản xuất khi nguồn cá giống tự nhiên không còn đủ đáp ứng. 

Đứng trƣớc thực trạng đó, từ năm 1998 Việt Nam dã không ngừng học hỏi, 

nghiên cứu thành công việc sản sinh nhân tạo cá Tra đƣa vào sản xuất đại trà. 

Mặc dù đã chủ động đƣợc nguồn giống, nhƣng trong quá trình ƣơng giống còn 

nhiều khó khăn đang diễn ra và hoạt động ƣơng tự phát nhỏ lẻ, thiếu chuyên 

nghiệp dẫn đến việc xác định chu kì cá đẻ không chính xác, cá ƣơng giống còn 

gặp nhiều khó khăn do việc xác định chu kì đẻ không chính xác, cá đƣợc ƣơng 

nuôi dƣới dao còn quá nhỏ, dễ bị dịch bệnh tấn công, bị ảnh hƣởng bởi các yếu tố 

môi trƣờng, … 

  Chính từ những điều đó, Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông 

Thôn đã tiến hành những chính sách ƣu đãi, phát triển quy hoạch những vùng 

nuôi tập trung sản xuất giống, đầu tƣ cơ sở hạ tầng ƣơng nuôi giống, tạo giống cá 

Tra mẹ; liên kết các tổ chức, cá nhân ƣơng đảm bảo môi trƣờng ƣơng, giải tuyết 

thực trạng thừa, thiếu giống cá Tra, đảm bảo nguồn cung chất lƣợng cao. 

Chính vì vậy, dự án sản xuất giống cá Tra chất lƣợng cao Vĩnh Hoàn của 

Công ty TNHH sản xuất giống cá Tra Vĩnh Hoàn là rất cần thiết hiện nay phù 

hợp với chủ trƣơng của nhà nƣớc và yêu cầu thực tại. 

2. Mục tiêu lập đồ án quy hoạch 

- Chủ động nguồn cung cấp cá giống chất lƣợng cao, tạo sản phẩm cá giống 

chất lƣợng làm tiền đề để xây dựng thƣơng hiệu cá Tra Việt Nam. 
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- Góp phần khai thác hiệu quả quỹ đất nuôi trồng thủy sản kém hiệu quả, 

giải quyết nhu cầu việc làm, an sinh xã hội, đóng góp GDP, tăng kim nghạch xuất 

khẩu, cải thiện cán cân thƣơng mại, tăng ngoại tệ góp phần tăng ngân sách cho 

địa phƣơng. 

- Qua đầu tƣ sản xuất, kinh doanh nhà đầu tƣ sẽ có thêm sản phẩm mới tham 

gia thị trƣờng, qua đó tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp. 

- Tiếp tục chủ trƣơng Đề án “Liên kết sản xuất giống cá tra chất lƣợng cao 

cho vùng ĐBSCL” nhƣ kế hoạch đã đề ra của tỉnh An Giang nói riêng và khu vực 

đồng bằng sông Cửu Long nói chung tạo tiền đề góp phần phát triển nghề nuôi cá 

Tra của Đồng Bằng Sông Cửu Long với những bƣớc đột phá toàn diện về mọi 

mặt, liên kết sản xuất giống cá tra 3 cấp chất lƣợng cao góp phần để con cá tra 

phát triển bền vững. 

3. Nhiệm vụ lập đồ án quy hoạch 

- Điều tra khảo sát đánh giá hiện trạng xây dựng, quỹ đất xây dựng, hệ thống 

giao thông và các mối liên hệ vùng. 

- Đánh giá tổng hợp các điều kiện tự nhiên kỹ thuật hạ tầng và các động lực 

phát triển nhằm xây dựng một khu nuôi trồng thủy sản hoàn chỉnh. 

- Tính toán chỉ tiêu đất đai và kinh tế phù hợp, từ đó đề xuất phƣơng án tổng 

mặt bằng quy hoạch tối ƣu, phân chia các khu chức năng, lập kế hoạch sử dụng 

đất, không gian kiến trúc cảnh quan hợp lý cho khu dự án nhằm, xác định tính 

chất, chức năng và các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật về sử dụng đất, xác định các chỉ 

tiêu cho từng lô đất về diện tích, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, vị trí, quy 

mô các công trình nhằm đảm bảo cảnh quan kiến trúc, an toàn PCCC, làm cơ sở 

để lập các dự án đầu tƣ, cấp đất, cấp giấy phép xây dựng, quyết định giao đất, 

quản lý cảnh quan kiến trúc, đảm bảo phát triển hài hòa, bền vững và đồng bộ. 

- Quy hoạch mạng lƣới giao thông vùng nuôi, chuẩn bị kỹ thuật và hệ thống 

các công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy chuẩn hiện hành và phù hợp với điều 

kiện phát triển của khu vực. Đề xuất các giải pháp kỹ thuật vệ sinh môi trƣờng 

hợp lý, đồng bộ đảm bảo sử dụng trƣớc mắt và lâu dài. 

- Hƣớng dẫn và tạo điều kiện phát triển kinh tế cho ngƣời dân địa phƣơng, 

kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế cho dự án với kinh tế địa phƣơng và hiệu 

quả đầu tƣ của chủ đầu tƣ. 

- Xác định các hạng mục chuẩn bị đầu tƣ và đầu tƣ cho từng giai đoạn. 

- Tạo cơ sở pháp lý để quản lý xây dựng và bảo vệ cảnh quan môi trƣờng 

của khu vực dự kiến xây dựng. 
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PHẦN II - CƠ SỞ THIẾT KẾ QUY HOẠCH 

1. Các căn cứ pháp lý 

Luật Xây dựng số: 50/2014/QH13 đƣợc Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam khóa XIII kỳ hợp thứ 7 thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

Nghị định số: 44/2015/NĐ-CP ngày 6/5/2015 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 

Luật Đầu tƣ số: 67/2014/QH13 đƣợc Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ luật tài nguyên nƣớc số: 17/2012/QH13 đƣợc quốc hội khoá XIII 

thông qua ngày 21/6/2012; 

Căn cứ luật bảo vệ môi trƣờng số: 55/2014/QH13 đƣợc quốc hội khoá XIII 

thông qua ngày 23/6/2014; 

Nghị định số: 72/2012/NĐ-CP ngày 24/9/2012 của Chính phủ về Quản lý và 

sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật; 

Thông tƣ số: 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng hƣớng 

dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị; 

Thông tƣ số: 01/2011/TT-BXD ngày 27/01/2011 của Bộ Xây dựng hƣớng 

dẫn đánh giá môi trƣờng chiến lƣợc trong đồ án quy hoạch xây dựng; 

Thông tƣ số: 12/2016/TT-BXD ngày 29/06/2016 của Bộ Xây dựng quy định 

về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và 

quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù; 

Thông tƣ số: 22/2014/TT-BNNPTNT ngày 29/07/2014 của Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về điều kiện nuôi 

thuỷ sản (ban hành theo Quy chuẩn quốc gia có kí hiệu: QCVN 02-

19:2014/BNNPTNT và QCVN 02-20:2014/BNNPTNT) và các quy định hiện 

hành; 

Nghị định số: 43/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính Phủ về Quy định, 

quản lý hành lang bảo vệ nguồn nƣớc; 

Thông tƣ số: 22/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây Dựng về việc 

ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng, kèm theo quyết 

định này là “Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch Xây dựng”mã số 

01:2019/BXD; 

Quyết định số: 1673/QĐ-BNN-TCTS ngày 22/07/2013 của Bộ Nông Nghiệp 

và Phát triển nông thôn về việc ban hành quy chế quản lý cá Tra bố mẹ chọn giống; 

Nghị quyết số: 09-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh AG ngày 27/6/2012 về 

phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh An Giang giai đoạn 2012 – 

2020 và tầm nhìn đến năm 2030. 
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Quyết định số: 2163/QĐ-UBND ngày 29/11/2012 của UBND tỉnh về việc 

Ban hành Kế hoạch phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh An 

Giang giai đoạn 2012 – 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; 

Quyết định số: 2353/QĐ-UBND ngày 25/9/2018 của UBND tỉnh An Giang 

Giang phê duyệt vùng nuôi trồng thủy sản tập trung tham gia “Đề án liên kết sản 

xuất giống cá tra 3 cấp chất lƣợng cao vùng Đồng bằng sông Cửu Long” đến năm 

2020 và định hƣớng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh An Giang (đảm bảo diện tích 

mặt nƣớc không quá 60% trên tổng diện tích khu đất); 

Quyết định số: 987/QĐ-BNN-TCTS ngày 20/03/2018 của Bộ Nông Nghiệp 

và Phát triển nông thôn về việc Phê duyệt đề án liên kết sản xuất giống cá Tra 3 

cấp chất lƣợng cao vùng Đồng bằng sông Cửu Long; 

Quyết định số: 85/QĐ-UBND ngày 14/01/2019 của UBND tỉnh An Giang về 

việc phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện Đề án liên kết sản xuất giống cá Tra 

03 cấp chất lƣợng cao vùng Đồng bằng sông Cửu Long tại An Giang, giai đoạn 

2018-2025; 

Quyết định chủ trƣơng đầu tƣ số 1013/QĐ-UBND ngày 14/05/2021 của 

UBND tỉnh An Giang về việc chấp thuận công ty TNHH sản xuất giống cá Tra 

Vĩnh Hoàn đầu tƣ dự án Chọn lọc giống cá Tra Chất lƣợng cao Vĩnh Hoàn; 

Quyết định số 983/QĐ-UBND ngày 11/05/2021 của UBND tỉnh An Giang 

về việc phê duyệt điều chỉnh một phần quy hoạch chung thị xã Tân Châu đến 

năm 2035. 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số Doanh nghiệp: 1602091937 

- Công ty TNHH sản xuất giống cá Tra Vĩnh Hoàn do phòng đăng ký kinh doanh 

- Sở Kế hoạch & Đầu tƣ tỉnh An Giang cấp lần đầu ngày 12/01/2019, cấp thay 

đổi lần thứ 03 ngày 30/05/2020; 

Quyết định số 1235/QĐ-UBND ngày 27/8/2020 của UBND thị xã Tân Châu 

về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu chọn lọc 

giống cá tra chất lƣợng cao – Vĩnh Hoàn. 

2. Các Quy chuẩn – Tiêu chuẩn áp dụng 

QCVN 01:2019/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng; 

TCVN 4419:1987: Khảo sát cho xây dựng  Nguyên tắc cơ bản; 

TCVN 8419:2010 về thiết kế công trình thuỷ lợi với đê chống lũ cho toàn 

khu; 

TCVN 3889:2012: Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – Cấp nƣớc và thoát 

nƣớc- mạng lƣới bên ngoài-bản vẽ thi công; 

TCVN 4613:2012: Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – kết cấu thép – Kí 

hiệu quy ƣớc bản vẽ; 

TCVN 10380:2014 Đƣờng GTNT – Tiêu chuẩn thiết kế và các quy chuẩn, 

tiêu chuẩn thiết kế hạ tầng kỹ thuật khác nhƣ cấp thoát nƣớc, cấp điện, xử lý môi 

trƣờng,... 

QCVN 07-2 2016/BXD: Công trình thoát nƣớc; 

QCVN 07-3 2016/BXD: Công trình hào và tuy nen kỹ thuật; 
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QCVN 07- 4 2016/BXD: Công trình giao thông; 

QCVN 07- 5 2016/BXD: Công trình cấp điện; 

QCVN 07- 7 2016/BXD: Công trình chiếu sáng; 

QCVN 07- 8 2016/BXD: Công trình viễn thông; 

QCVN 07- 8 2016/BXD: Công trình quản lý chất rắn và nhà vệ sinh công 

cộng; 

3. Các cơ sở bản đồ 

- Hồ sơ khảo sát hiện trạng kinh tế xã hội của xã Vĩnh Hòa, thị xã Tân Châu, 

tỉnh An Giang; 

- Bản đồ quy hoạch chung thị xã Tân Châu; 

- Bản đồ lập nhiệm vụ quy hoạch. 

- Các tài liệu liên quan tới khu vực quy hoạch; 

 

PHẦN 3 – ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI 

     KHU VỰC QUY HOẠCH 

I. Điều kiện tự nhiên 

1. Vị trí địa lý và địa hình 

- Thị xã Tân Châu có địa hình đồng bằng có cao trình tƣơng đối thấp và 

thƣờng bị ngập vào mùa lũ với độ ngập trung bình là 3,0m † 4,0m (ngoại trừ các 

khu vực đã san nền).  

- Khu vực đất ruộng có địa hình bằng phẳng cao độ trung bình từ 1,5m † 

2,5m.  

- Khu vực đất thổ cƣ chủ yếu ven sông Tiền, sông Hậu, kênh Xáng,… có cao 

độ trung bình từ 4,8m † 5,5m. 

2. Khí tƣợng và thủy văn 

Thị xã Tân Châu mang đặc trƣng khí hậu vùng Đồng bằng Sông Cửu Long, 

mỗi năm chia làm 2 mùa rõ rệt: Mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4, hƣớng gió 

chính Đông Bắc; mùa mƣa từ tháng 5 đến tháng 10. Hƣớng gió chính gió Tây 

Nam mang nhiều hơi nƣớc gây mƣa, gió mùa Đông Bắc hanh khô, có phần nắng 

nóng. 

Chế độ mƣa: Lƣợng mƣa trung bình năm 83,44mm, lƣợng mƣa trung bình 

tháng cao nhất 183mm (tháng 10), lƣợng mƣa trung bình tháng thấp nhất 0mm 

(tháng 2). 

Độ ẩm không khí: Độ ẩm trung bình năm 79,3%, độ ẩm trung bình tháng 

cao nhất 84% (tháng 8), độ ẩm trung bình tháng thấp nhất 74% (tháng 11). 

Hƣớng gió: Mỗi năm có 2 mùa gió chính: Mùa khô: gió Tây-Nam hoặc 

Tây-Tây-Nam, mùa mƣa: gió Đông – Bắc, tốc độ gió trung bình 8m/s, lớn nhất 

25m/s. 

Nguồn thủy văn: Chế độ thủy văn của sông ngòi, kênh mƣơng tại thị xã 

Tân Châu chịu tác động trực tiếp của dòng chảy lũ thƣợng nguồn, chế độ triều 

Biển Đông, cùng chế độ mƣa vùng đồng bằng, do vậy diễn biến rất phức tạp, với 
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sự đan xen giữa lũ – mƣa – triều, tạo nên môi trƣờng nƣớc phong phú và hệ sinh 

thái đa dạng. Về mùa lũ, lƣu lƣợng trên Sông Tiền lớn hơn rất nhiều so với trên 

Sông Hậu (84,9%/15,1%), sau đó nhờ có sự điều chỉnh của kênh Xáng và sông 

Vàm Nao mà dòng chảy của 2 con sông đƣợc điều hòa hơn với tỷ lệ (51%/49%). 

Chế độ thủy văn có tác động rất lớn đến nhiều mặt trong đời sống ngƣời dân 

đồng bằng sông Cửu Long nói chung và tỉnh An Giang nói riêng, nhất là việc 

phát triển nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh.  

Cao trình mực nƣớc lũ đầu nguồn của thị xã Tân Châu (khu vực xã Vĩnh 

Hòa – Vĩnh Xƣơng) theo tầng xuất 50 năm với đỉnh lũ là 5,6m. 

Lƣu lƣợng nƣớc biến động lớn và chịu ảnh hƣởng của thủy triều, của lƣu 

lƣợng nguồn, mƣa tại chỗ, gió chƣớng... nhƣng dòng chảy trong năm khá ổn định 

do tác động điều tiết của Biển hồ. 

Lƣu lƣợng đầu nguồn chảy vào châu thổ phân định theo mùa rõ rệt và biểu 

thị qua chế độ dòng chảy. Vào mùa lũ, nƣớc từ thƣợng nguồn chảy xuống xuôi 

theo một chiều (bắt đầu từ tháng 6 và kết thúc vào tháng 11). Trong đó, tháng có 

dòng chảy lớn nhất là tháng 9 và tháng 10. Mùa khô, toàn bộ hệ thống sông ngòi, 

kênh, mƣơng chảy theo hai chiều, vào mùa này tháng có dòng chảy lớn nhất là 

tháng 4.  

Dòng chảy trong mùa lũ đem nguồn phiêu sinh, nguồn dƣỡng khí dồi dào 

tăng sinh khối thủy vực, đây cũng là một đặc điểm để phát triển mô hình nuôi 

thủy sản bãi bồi, ao,... 

Tình trạng ô nhiễm môi trƣờng nƣớc trong nuôi trồng đã và đang diễn ra phổ 

biến và đến mức báo động, tuy nhiên ngƣời nuôi thủy sản vẫn thiếu ý thức, trách 

nhiệm trong việc xả thải nƣớc chƣa qua xử lý ra môi trƣờng tự nhiên. Hầu hết các 

hộ nuôi, nhất là các hộ nuôi lồng bè, đều không có hệ thống xử lý nƣớc thải, bùn 

thải và thƣờng xả thẳng nguồn thải ra sông. Một số ít vùng nuôi của doanh nghiệp 

có đầu tƣ hệ thống xử lý nƣớc thải (chiếm khoảng 10% diện tích nuôi). 

Địa chất: Qua khảo sát phân tích điều kiện cơ lý thì trong phạm vi thị xã 

Tân Châu, các lớp đất chủ yếu bao gồm: lớp sét, sét pha, cát pha, bùn sét, bùn sét 

pha, bùn cát pha thuộc trầm tích Holoxen và pleitoxen. 

Chỉ tiêu cơ lý các lớp đất cho thấy: đất tại khu vực nghiên cứu có các lớp đất 

yếu, chịu lực kém, đây là 1 trong những nguyên nhân gây nên sụt lở bờ sông và là 

điều kiện không thuận lợi trong xây dựng.  

Tại khu vực thiết kế chƣa có khoan thăm dò địa chất thủy văn, tuy nhiên qua 

thăm dò thực tế cho thấy mực nƣớc ngầm xuất hiện ở độ sâu 1m 1,6m. Khi xây 

dựng công trình cần khoan thăm dò địa chất thủy văn cụ thể để có phƣơng án xử 

lý nền móng. 

Nền đất rất yếu, cƣờng độ chịu tải nền vào khoảng 0,2kg/cm² † 0,4kg/cm². 

Khi xây dựng công trình cần có khoan thăm dò cụ thể. 

3. Nguồn tài nguyên 

a. Tài nguyên đất 

Theo tài liệu chỉnh lý bản đồ đất tỉnh An Giang năm 2006, tài nguyên đất 

tỉnh gồm những loại sau: 
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- Nhóm đất than bùn: Phân bố ở huyện Tri Tôn, diện tích 984,04 ha, chiếm 

0,28% diện tích tự nhiên. Thành phần chính của nhóm đất này gồm sét và lƣu 

huỳnh, lƣợng hữu cơ trong đất rất cao, rất chua, phèn nghèo chất dinh dƣỡng. 

Loại đất này không thích hợp đối với canh tác, thích hợp với trồng tràm. 

- Nhóm đất cát núi:  Phân bố tập trung ở các triền núi thuộc thành phố Châu 

Đốc và các huyện Tri Tôn, Tịnh Biên, diện tích 22.675,02 ha, chiếm 6,41% diện 

tích tự nhiên. Loại đất này rất dễ rửa trôi và nghèo dinh dƣỡng không thích hợp 

canh tác lúa, rau màu. Ở khu vực đỉnh núi của các khối núi lớn nhƣ núi Cấm, núi 

Cô Tô, núi Dài có thể trồng cây dƣợc liệu, cây ăn trá ƣa lạnh, su su,... nơi các 

sƣờn. 

- Nhóm đất phù sa cổ: Phân bố chủ yếu ở huyện Tịnh Biên, Tri Tôn (vùng 

tiếp giáp với biên giới Vƣơng quốc Campuchia và tỉnh Kiên Giang), diện tích 

14.617,72 ha, chiếm 4,13% diện tích tự nhiên, thành phần cơ giới xốp, mềm. Đây 

là nhóm đất có khả năng sản xuất nông nghiệp nhƣ luân canh 2-3 vụ lúa – màu; 

nuôi trồng thủy sản (lúa – cá).  

- Nhóm đất phù sa: Diện tích 226.866,0 ha, chiếm 64,15% diện tích tự nhiên, 

và đƣợc phân thành các loại nhƣ sau: 

* Đất phù sa đang phát triển, glây, dinh dưỡng khá: Chiếm diện tích 

16.742,75 ha (chiếm 4,92% diện tích tự nhiên), phân bố chủ yếu ở huyện Chợ 

Mới, thành phố Long Xuyên, Châu Thành, Châu Phú, và một ít ở các huyện Phú 

Tân và Tân Châu. Loại đất này thích hợp với sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng 

thủy sản. 

* Đất phù sa đang phát triển, glây, dinh dưỡng kém: Có diện tích 15.977,51 

ha (chiếm 4,69% diện tích tự nhiên), phân bố chủ yếu ở huyện Tịnh Biên và Tri 

Tôn và một ít ở huyện Châu Phú, cũng do phân bố ở địa hình khá cao (dọc theo 

các chân núi của vùng Bảy Núi) nên sa cấu chủ yếu là thịt đến cát pha. Loại đất 

này thích hợp với canh tác lúa và trồng các loại rau màu. 

* Đất glây, tầng mặt dày, dinh dưỡng khá, có dấu tích phù sa bồi: Có diện 

tích 70.729,21 ha (chiếm 20,76% diện tích tự nhiên), phân bố tập trung ở các 

huyện cù lao An Phú, TX. Tân Châu, Phú Tân, Chợ Mới, các vùng đất ven sông 

của các huyện/thị Châu Đốc, Châu Phú, Châu Thành, Long Xuyên và một diện 

tích nhỏ của huyện Thoại Sơn. Loại đất này nghèo chất dinh dƣỡng, cộng với sự 

thấp trũng của phẫu diện là yếu tố cơ bản không có lợi cho việc trồng các loại cây 

trồng cạn. Do đó cần bố trí mùa vụ hay có biện pháp canh tác thích hợp để mang 

lại hiệu quả cao. 

* Đất glây, tầng mặt dày, dinh dưỡng kém: Có diện tích 15.231,53 ha (chiếm 

4,47% diện tích tự nhiên), phân bố tập trung ở thành phố Châu Đốc, và số ít ở các 

huyện Châu Phú, Châu Thành, Thoại Sơn và Chợ Mới. Loại đất này không thích 

hợp cho việc trồng các loại cây trồng cạn. 

* Đất glây, đọng mùn, dinh dưỡng kém: Có diện tích 87.887,26 ha (chiếm 

25,80% diện tích tự nhiên), tập trung thành vùng lớn ở các huyện Châu Phú, 

Châu Thành và Thoại Sơn, rải rác với diện tích nhỏ ở huyện Tri Tôn và thành phố 

Châu Đốc. 
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* Đất glây, tầng mặt mỏng, dinh dưỡng kém: Có diện tích 20.297,74 ha 

(chiếm 5,96% diện tích tự nhiên), đây là loại đất mới của An Giang và chỉ có ở 

huyện Chợ Mới. Do khu vực đất chủ yếu nằm trong đê bao nên đất có lƣợng phù 

sa thấp. 

- Nhóm đất phèn: Diện tích 44.687,06 ha, chiếm 12,64% diện tích tự nhiên, 

phân bố chủ yếu ở Tri Tôn, Tịnh Biên, Thoại Sơn, Châu Phú, Châu Thành, Chợ 

Mới và đƣợc phân thành 2 loại nhƣ sau: 

* Đất phèn hoạt động nông: Xuất hiện chủ yếu ở Tịnh Biên và Tri Tôn và 

một ít ở Châu Phú. Loại đất này có độ phì tự nhiên tƣ trung bình đến khá, thành 

phần cơ giới từ trung bình đến nặng, tỷ lệ sét cao (41-55%), hàm lƣợng cát mịn 

(21,2-38%), đất dễ bị dính dẻo khi ƣớt, cứng và nứt nẻ thành rảnh khi khô. Loại 

đất này không thích hợp sản xuất nông nghiệp, có thể trồng một số giống lúa chịu 

phèn trong vụ mùa, mùa khô có thể lên líp trồng khoai. Hƣớng sử dụng thích hợp 

đối với loại đất này là trồng lúa 1 vụ hoặc 2 vụ với các giống lúa chịu phèn và các 

loại rau màu thích hợp khác và có thể kết hợp nuôi cá. 

* Đất phèn hoạt động sâu: Xuất hiện ở hầu hết các huyện trong tỉnh, trừ 

huyện An Phú, trong đó tập trung chủ yếu ở Tri Tôn, Tịnh Biên, Thoại Sơn, Châu 

Phú, Châu Thành và Chợ Mới. Loại đất này nghèo chất dinh dƣỡng, tỷ lệ các chất 

dinh dƣỡng không cân đối và nhiều biến động. Đây là loại đất hạn chế đối với sản 

xuất nông nghiệp, có thể trồng lúa 1-2 vụ nhƣng năng suất không cao, có thể 

trồng hoa màu vào mùa khô. Tuy nhiên, trong điều kiện cần thiết thì có thể thâm 

canh tăng vụ do có thuận lợi gần nguồn nƣớc ngọt. 

- Nhóm đất phù sa bồi: Tập trung chủ yếu ven theo sông Tiền và sông Hậu, 

có diện tích 30.793,17 ha (chiếm 8,71% tổng diện tích đất toàn tỉnh), phân bố ở 

các huyện An Phú, Tân Châu, Phú Tân, thành phố Châu Đốc, Châu Phú, và xã 

Mỹ Hòa Hƣng của TP. Long Xuyên. Đất có thành phần sét khá cao so với các 

biểu loại đất ven sông khác, dƣới tầng canh tác thƣờng xuất hiện một tầng tích tụ 

sét, có khả năng trao đổi cation bằng hoặc hơn 24 cmol(+) kg - 1 sét trong suốt và 

độ bão hòa base (bởi NH4OAc) bằng hoặc lớn hơn 50% trong suốt tầng B đến độ 

sâu 125 cm. Hàm lƣợng dinh dƣỡng không cao lắm, nhƣng tiềm năng đất còn rất 

tốt phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản. 

Tóm lại: tài nguyên đất tỉnh An Giang có chất lƣợng khá cao, độ phì trung 

bình đến khá, nguồn nƣớc ngọt quanh năm, hệ thống sông, kênh rạch dày đặc, tạo 

cơ chế ém phèn tự nhiên, thoát rửa phèn tốt phù hợp với sản xuất nông nghiệp và 

nuôi trồng thủy sản. 

b. Tài nguyên nƣớc 

* Tài nguyên nƣớc mặt: Nguồn cung cấp chủ yếu từ Sông Tiền và sông 

Hậu và hơn 280 tuyến sông rạch lớn khác, lƣu lƣợng của các sông khá lớn nên đủ 

cung cấp nƣớc cho các hoạt động sản xuất và sinh hoạt kể cả trong mùa khô. 

Nguồn nƣớc mặt của tỉnh khá dồi dào, có khả năng khai thác đa mục tiêu trong đó 

quan trọng nhất là mục tiêu sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản. Tuy 

nhiên, trong những năm gần đây, dƣới tác động của nhiều yếu tố nhƣ: xâm nhập 

mặn, xây dựng các đập thủy điện ở thƣợng nguồn sông Mekong, ô nhiễm môi 
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trƣờng nƣớc cũng gây ảnh hƣởng rất lớn đến sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng 

thủy sản.  

* Tài nguyên nƣớc dƣới đất: Nƣớc dƣới đất ở An Giang có trữ lƣợng khá 

dồi dào, có thể khai thác và phục vụ sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và sinh 

hoạt (trừ vùng núi Tri Tôn và Tịnh Biên). Theo thống kê chƣa đầy đủ, toàn tỉnh 

có 7.133 giếng khoan, phục vụ sinh hoạt 92,14%, phục vụ sản xuất 7,86% và 

khảo sát sơ bộ có khoảng 240 giếng bị ô nhiễm hoặc có nguy cơ nhiễm bẩn các 

loại cần phải xử lý trám lấp để bảo vệ nguồn nƣớc. 

II. Đặc điểm kinh tế - xã hội 

1. Vai trò, vị trí khu quy hoạch với sự phát triển kinh tế - xã hội 

An Giang nằm ở vùng hạ lƣu sông Mê Kông, là tỉnh đầu nguồn của vùng 

đồng bằng sông Cửu Long, có hệ thống sông ngòi, kênh rạch chằng chịt và có hai 

con sông Tiền, sông Hậu, cùng với nhánh sông Châu Đốc, sông Vàm Nao. Tất cả 

đã tạo nên cảnh quan đặc thù vùng sông nƣớc An Giang, hết sức thuận lợi cho 

nghề nuôi trồng và khai thác thủy sản phát triển. 

 An Giang là một trong những tỉnh dẫn đầu cả nƣớc về sản lƣợng và kim 
ngạch xuất khẩu thủy sản, nhất là cá tra. Tỉnh cũng đã ban hành nhiều chủ trƣơng 

chính sách, trong đó có Quy hoạch phát triển ngành thủy sản đến năm 2010 và 

định hƣớng đến năm 2020 và điều chỉnh bổ sung Quy hoạch phát triển nuôi trồng 

thủy sản tỉnh đến năm 2030. Với những định hƣớng có hiệu quả về Quy hoạch 

vùng sản xuất thủy sản gắn liền với ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ, 

đặc biệt là công nghệ cao vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lƣợng và 

đặc biệt nâng cao giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích cũng nhƣ tiết kiệm tài 

nguyên, ứng phó với biến đổi khí hậu trong tƣơng lai qua đó góp phần vào tăng 

trƣởng kinh tế xã hội của địa phƣơng. Thủy sản là ngành kinh tế mũi nhọn của 

tỉnh An Giang với hơn 25 năm đóp góp vào sự phát triển kinh tế và an sinh xã hội 

của tỉnh. Đặc biệt hơn 10 năm qua nhờ vào quá trình hiện đại hóa, kiên trì chuyển 

dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp, An Giang tiếp tục thắng lợi vƣợt bậc hơn 

trong ngành thủy sản cả nƣớc. 

Trong đó Cồn Vĩnh Hòa thuộc ấp Vĩnh Bƣờng, xã Vĩnh Hòa, T.X Tân Châu, 

nằm ở vị  trí đầu nguồn sông Tiền, đƣợc dòng Mê Kông cung cấp nƣớc quanh 

năm, đây đƣợc xem là nơi lý tƣởng để cá tra đẻ trứng, sinh trƣởng tự nhiên, và 

đây cũng là “cái nôi” cung cấp nguồn cá tra, cá basa giống tự nhiên cho vùng 

Đồng bằng sông Cửu Long cùng với chủ trƣơng của tỉnh là chuyển dịch kinh tế 

nông nghiệp theo hƣớng tăng tỷ trọng ngành thủy sản thì ngành đã đóng góp lớn 

vào sự phát triển kinh tế của địa phƣơng. 

2. Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội 

Thị xã Tân Châu bắt đầu phát huy tiềm năng, lợi thế “biên giới” để thúc 

đẩy phát triển nhanh các ngành thƣơng mại, dịch vụ, du lịch, công nghiệp, tiểu 

thủ công nghiệp. Các ngành phi nông nghiệp tiếp tục là động lực chính thúc đẩy 

tăng trƣởng kinh tế ; đồng thời, chất lƣợng tăng trƣởng đƣợc nâng lên. Tăng 

trƣởng khu vực khu vực dịch vụ là 18,9%/năm, cao hơn tốc độ tăng chung của 

nền kinh tế, nhờ đó, quy mô và tiềm lực của nền kinh tế tiếp tục tăng lên, tổng giá 
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trị gia tăng năm 2015 đạt 7.861 tỉ đồng (gấp 2,35 lần năm 2010), bình quân đầu 

ngƣời khoảng 45,5 triệu đồng (tƣơng đƣơng 2.200 USD). Tổng mức bán lẻ hàng 

hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 5 năm 2011-2015 đạt 22.762 tỷ đồng, tăng 

bình quân 14%/năm. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trong 5 năm 2011-2015 

trên 3,017 tỷ USD, tăng 11,7% so với 5 năm 2006-2010, trong đó xuất khẩu 

chiếm 99,6%. 

PHẦN 4 – ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG KHU VỰC QUY HOẠCH 

I. Hiện trạng sử dụng đất 

Khu vực quy hoạch thuộc ấp Vĩnh Bƣờng, xã Vĩnh Hòa, thị xã Tân Châu, 

chủ yếu là đất cồn bãi bồi nuôi trồng thủy sản, hoa màu... 

II. Hiện trạng dân cƣ 

Hiện trạng chức năng khu đất lập quy hoạch chủ yếu là đất nông nghiệp nuôi 

trồng thủy sản. 

Dân cƣ xung quanh khu vực lập dự án sống chủ yếu bằng nghề canh tác rẫy , 

một số ít là dân lao động nông nghiệp. 

III. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật khu vực quy hoạch 

1. Hiện trạng hệ thống giao thông 

Hệ thống giao thống trong khu vực quy hoạch chủ yếu là đƣờng đất, còn lại 

chỉ giao thông thủy. Trong các khu sản xuất  lân cận có hệ thống giao thông nội 

bộ. 

2. Hiện trạng hệ thống cấp điện 

Hiện nay tại khu vực cồn Vĩnh Hòa, đã có đƣờng trung thế 22KV hiện hữu 

đã đƣợc lắp đặt dự án bên cạnh của Công ty TNHH sản xuất giống cá Tra Vĩnh 

Hoàn, công ty cổ phần cá tra Việt Úc và Công ty TNHH Thủy sản Nguyên 

Phƣơng, điều này rất thuận tiện cho việc đấu nối khi dự án đi vào hoạt động. 

3. Hiện trạng hệ thống cấp, thoát nƣớc 

3.1. Cấp nƣớc 

- Hiện nay dự án chƣa đƣợc đầu tƣ hệ thống cấp nƣớc hoàn chỉnh nên khi dự 

án đi vào hoạt động Chủ đầu tƣ sẽ tính toán xây dựng trạm cấp nƣớc riêng, phục 

vụ cho công tác sản xuất và sinh hoạt cho khu quy hoạch. 

3.1. Thoát nƣớc 

Hệ thống thoát nƣớc nhìn chung còn rất hạn chế, thoát trực tiếp ra sông rạch 

mà chƣa có biện pháp xử lý nào. 

4. Hiện trạng cơ sở sản xuất vùng sản xuất giống khu vực 

Tình hình nuôi thủy sản trên toàn thị xã Tân Châu hiện nay giảm chủ yếu do 

giá bán đầu ra luôn bất ổn, theo chiều hƣớng giảm. Nhiều hộ nuôi cá tra giống 

đến cỡ bán thì không có thƣơng lái mua, hoặc bị ép giá, trong khi giá đầu vào 
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luôn ở mức cao nên ngƣời nuôi bị thua lỗ dẫn đến tình trạng treo ao, chờ có giá 

thì thả giống lại. 5 năm qua, diện tích mặt nƣớc NTTS thủy sản giảm hơn 86 ha, 

hiện còn khoảng 140 ha (nuôi thịt 25 ha, nuôi giống 115 ha) so với 226 ha năm 

2011, sản lƣợng trên 9 ngàn tấn so với 12 ngàn tấn năm 2011. Tính chung sản 

lƣợng nuôi trồng thủy sản giai đoạn 2011-2015 là 52.500 tấn, chỉ đạt 25% kế 

hoạch QH-2011 (kế hoạch là 215.000 tấn). 

Số lồng bè nuôi thủy sản hiện còn 230 cái, giảm 133 cái so với năm 2011, 

chủ yếu là nuôi cá Tra, cá Basa, cá Hú, Điêu Hồng, Lóc bông và có khoảng 5 ha 

nuôi các loài thuỷ sản nƣớc ngọt khác. 

Ngoài nuôi trồng, sản lƣợng thuỷ sản đánh bắt, khai thác tự nhiên khoảng 

800-900 tấn/năm, nhƣng đang giảm nhanh trong những năm gần đây trên mọi mặt 

từ số hộ, số lao động, số phƣơng tiện tham gia đánh bắt. Giảm hơn 50% trong 5 

năm 2011-2015. Xu hƣớng giảm nhanh sẽ tiếp tục trong những năm tới do nguồn 

lợi thuỷ sản đã cạn kiệt. 

IV. Đánh giá chung về hiện trạng 

1. Những lợi thế và thành tựu đạt đƣợc 

Thị xã Tân Châu nói chung, xã Vĩnh Hòa nói riêng ít chịu tác động trực tiếp 

của bão lụt nên việc phát triển nông, lâm, ngƣ nghiệp có phần thuận lợi. Sự dao 

động nhiệt giữa các mùa trong năm không lớn, đây cũng là điều kiện thuận lợi đế 

bố trí các mùa vụ sản xuất có thể quanh năm. 

Xã Vĩnh Hòa có hệ thống sông ngòi chằng chịt là điều kiện để phát triển 

nuôi thủy sản. Với các cửa lạch, mƣơng, sông rạch, thuận lợi cho đầu tƣ  thủy 

sản, nuôi ao, đầm, nuôi lồng bè và xây dựng cảng bến cá, phục vụ phát triển kinh 

tế của thành phố.. 

 Do vị trí nuôi thủy sản nằm ở một xã thuộc thị xã Tân Châu là trung tâm 

thƣơng mại, khoa học kỹ thuật nên dễ thu hút công nghệ mới và phát huy ƣu thế 

hạ tầng dịch vụ thƣơng mại, ngân hàng tài chính, đầu tƣ nƣớc ngoài để phát triển 

thủy sản. 

Ngành thủy sản luôn đƣợc thị xã Tân Châu xác định là ngành mũi nhọn 

trong cơ cấu kinh tế, với quan điểm, chủ trƣơng nhất quán trong chính sách đầu 

tƣ phát triển, nên thủy sản đã có tác động tích cực đến toàn bộ sản xuất kinh 

doanh trên địa bàn.  

2. Những khó khăn hạn chế trong nuôi thủy sản 

Lƣợng mƣa phân bố không đều trong năm, thời tiết nắng nóng hoặc mƣa 

nhiều đều ảnh hƣởng đến quá trình nuôi. Hiện tƣợng triều cƣờng và biến đổi khí 

hậu đều ảnh hƣởng lớn đến quá trình nuôi và gây ra rất nhiều khó khăn cho hoạt 

động nuôi trồng thủy sản. 
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Tình trạng đô thị hóa diễn ra rất nhanh, nhiều khu công nghiệp đƣợc xây 

dựng, trong khi hệ thống thoát nƣớc, đƣờng sá chƣa đƣợc đầu tƣ đầy đủ để phục 

vụ cho sinh hoạt và sản xuất, tình trạng ô nhiễm môi trƣờng nƣớc, đất, không khí 

diễn ra trên diện rộng và mức độ ngày càng gia tăng. 

Nguồn lợi thủy sản ngày càng cạn kiệt do sử dụng các phƣơng pháp khai 

thác triệt để, ô nhiễm nguồn nƣớc, việc sử dụng các loại thuốc hóa chất dùng trị 

dịch bệnh, nƣớc thải từ các khu công nghiệp, khu dân cƣ chƣa đƣợc xử lý triệt để 

trƣớc khi thải ra môi trƣờng đều ảnh hƣởng đến các vùng nuôi thủy sản. 

Hệ thống công trình nuôi trồng thủy sản nhƣ ao nuôi, kênh cấp, ao lắng, ao 

xử lý chất thải, chƣa đồng bộ và hoàn chỉnh nên ảnh hƣởng đến vùng nuôi. Hầu 

hết các hộ nuôi nhỏ lẻ tự đầu tƣ đƣờng dẫn nƣớc cấp riêng, dẫn đến tình trạng 

thiếu tổ chức, làm ảnh hƣởng lẫn nhau. Các hệ thống xử lí nƣớc thải và chất thải 

rắn cho các vùng nuôi tập trung chƣa đƣợc xây dựng.  

Thực tế cho thấy, các phƣơng pháp xử lý nƣớc thải hiện đang áp dụng đều có 

kinh phí đầu tƣ lớn, nhu cầu phải có diện tích rộng để xây dựng ao lắng, ao xử lý, 

vì vậy chỉ thích hợp ứng dụng đối với mô hình nuôi có quy mô lớn, vùng nuôi 

thuộc các doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu, vùng nuôi có quy mô trên 

10 ha. Một số khó khăn nữa là nhiều hộ nuôi không còn quỹ đất trống để làm ao 

xử thải (tỉ lệ diện tích đất dành cho xử lý nƣớc thải từ 15 - 25% tổng diện tích). 

Mặc khác, công nghệ, thiết bị xử lý nƣớc thải đạt hiệu quả thì chi phí đầu tƣ lớn, 

tăng giá thành sản phẩm đây cũng là một trong những trở ngại lớn trong việc xử 

lý ô nhiễm môi trƣờng nƣớc, nhất là nƣớc thải trong nuôi trồng thủy sản. 

Việc quản lý, kiểm soát chất lƣợng giống chỉ dừng lại ở kiểm dịch.  

Quan hệ sản xuất trong nông nghiệp còn ở mức thấp, nuôi thủy sản còn thói 

quen sản xuất theo kinh nghiệm, ý thức cộng đồng trong quản lý sản xuất bền 

vững còn hạn chế trong một bộ phận khá lớn nông, ngƣ dân.   

Các cộng đồng làm nghề nuôi trồng thuỷ sản nhìn chung còn nghèo, thiếu 

vốn đầu tƣ và cơ sở hạ tầng nuôi trồng thuỷ sản yếu kém. Việc áp dụng cơ giới 

hóa vào sản xuất còn hạn chế do quy mô sản xuất manh mún. Tác động của sự 

tăng trƣởng kinh tế của ngành đến đời sống của chính ngƣời lao động nghề cá còn 

ít, khoảng cách giàu nghèo trong cộng đồng ngƣời nuôi trồng thuỷ sản còn lớn. 

 

PHẦN 5 - PHÂN TÍCH, DỰ BÁO CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN 

 PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT, NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TẠI KHU VỰC  

I. Phân tích, dự báo nhu cầu thị trƣờng 

1. Dự báo thị trƣờng thế giới đến năm 2030 

1.1. Dự báo lƣợng cung thủy sản thế giới 
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Theo FAO, giai đoạn 2000-2010 tốc độ tăng trƣởng bình quân sản lƣợng 

thủy sản thế giới đạt 2,4%/năm, dự báo giai đoạn 2011-2020 tăng trƣởng bình 

quân chỉ đạt khoảng 0,66%/năm, và giai đoạn 2021-2030 ở mức 0,62%/năm. Cụ 

thể, đến năm 2020 tổng lƣợng cung thủy sản toàn cầu đến năm 2020 sẽ đạt tƣơng 

ứng 178,68 triệu tấn và đến năm 2030 con số này tƣơng ứng khoảng 186,84 triệu 

tấn. 

Dự báo lƣợng cung thủy sản toàn cầu đến năm 2030 
Đơn vị tính: Triệu tâ  n 

TT Hạng mục 202
0 

202
5 

203
0  Tổng cộng 176,6

8 
181,7
6 

186,8
4  T  trọng % 100,0

0 
100,0
0 

100,0
0 1 NTTS 85,00 89,26 93,63 

 Tỷ trọng % 48,11 49,11 50,11 
2 KTTS 91,68 92,50 93,21 

 Tỷ trọng % 51,89 50,89 49,89 

1.2. Dự báo lƣợng cầu thủy sản thế giới 

Giai đoạn 2001-2010 tốc độ tăng trƣởng bình quân tổng nhu cầu thủy sản 

thế giới đạt 2,7%/năm, đây là mức tăng trƣởng cao nhất trong 50 năm qua. Dự 

báo mức tăng trƣởng nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm thủy sản toàn cầu trong các 

năm tới có xu hƣớng  giảm.  Cụ  thể,  giai  đoạn  2011-2020 nhu  cầu  thủy sản  

sẽ  tăng  bình  quân 0,7%/năm và giai đoạn 2021-2030 tăng khoảng 

0,68%/năm. Đến năm 2020, tổng lƣợng cầu thủy sản toàn cầu cần khoảng 

192,02 triệu tấn và đến năm 2030 con số này khoảng 202,03 triệu tâ n. 

Dự báo nhu cầu tiêu thụ thủy sản toàn cầu đến năm 2030 
Đơn vị tính: Triệu tâ  n 

 
Năm 

 
Hạng mục 

Châ
u 

Phi 

Bắc 
Mỹ 

Caribê 
Nam 

Mỹ 

Châ
u 
Á 

Châu 
Âu 
+ 

Nga 

Châu 
Đại 

Dƣơn

g 

Toàn 
cầu 

2020 Tổng nhu cầu 9,59 10,01 22,87 114,4
7 

24,65 8,43 190,0
2 2025 Tổng nhu cầu 9,90 10,32 23,59 118,0

8 
25,43 8,70 196,0

1 2030 Tổng nhu cầu 10,20 10,64 24,31 121,7
1 

26,21 8,97 202,0
3  

2. Dự báo thị trƣờng Việt Nam đến năm 2030 

2.1. Dự báo lƣợng cung thủy sản trong nƣớc 

Theo thống kê giai đoạn 2001-2010 tổng sản lƣợng thủy sản tăng bình quân 

8,36%/năm, đây là giai đoạn có mức tăng trƣởng cao nhất từ trƣớc đến nay. Dự 

báo giai đoạn từ nay đến năm 2030 khó có thể đạt tốc độ tăng trƣởng nhƣ giai 

đoạn trƣớc mà chỉ dừng ở mức 2,86%/năm, thấp hơn giai đoạn 10 năm trƣớc 

khoảng 5,5%/năm. Nếu chỉ tiêu phát triển thủy sản đi đúng hƣớng thì khả năng 

cung của thủy sản Việt Nam đến năm 2030 đạt dƣới bảng sau: 

Dự báo cung-cầu nguyên liệu ở trong nƣớc đến năm 2030 
Đơn vị tính: Triệu tâ  n 

TT Hạng 
mục 

ĐVT 2020 2025 2030 
I Tổng sản lƣợng thủy sản Nghìn tấn 7.000 8.000 9.000 
1 Sản lƣợng thủy sản nuôi Nghìn tâ n 4.550 5.425 6.300 
2 Sản lƣợng thủy sản khai thác Nghìn tâ n 2.450 2.575 2.700 
II Chế biến xuất khẩu     



 

---------------------------------------------------------------------------Thuyết minh – Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 

Khu chọn lọc giống cá tra chất lƣợng cao Vĩnh Hoàn - 18 
 

1 Sản lƣợng chế biến Nghìn tâ n 2.000 
 

2.300 2.600 
2 Giá trị Tr.USD 11.00

0 
15.50
0 

20.00
0 III Chế biến cho nhu cầu nội địa     

1 Sản lƣợng chế biến Nghìn tâ n 950 1.025 1.100 
2 Giá trị Tỷ đồng 22.79

0 
28.50
3 

34.21
7 IV Tổng nhu cầu nguyên liệu Nghìn tấn 6.080 7.324 8.568 

1 Chế biến xuâ t khẩu Nghìn tâ n 4.180 4.410 4.640 
2 Chế biến nội địa Nghìn tâ n 1.900 2.914 3.928 
V Khả năng cung cấp trong nƣớc Nghìn tấn 6.080 7.323 8.565 
1 Từ NTTS Nghìn tâ n 3.820 4.903 5.985 
2 Từ KTTS Nghìn tâ n 1.260 1.170 1.080 
3 Nhập khẩu Nghìn tâ n 1.000 1.250 1.500 
VI Tiêu thụ thủy sản tƣơi sống nội địa Nghìn tấn 1.920 1.928 1.935 

2.2. Dự báo lƣợng cầu nhập nguyên liệu thủy sản trong nƣớc 

Dự báo năm 2020, tầm nhìn 2030 trung bình sản lƣợng thủy sản trong 

nƣớc chỉ đáp ứng đƣợc 85%. Nhƣ vậy vẫn còn thiếu hụt khoảng trên 15% 

lƣợng thiếu hụt này sẽ đƣợc nhập khẩu từ bên ngoài, chi tiết về nhu cầu nhập 

khẩu nguyên liệu thủy sản. 

Dự báo nhu cầu nhập khẩu nguyên liệu thủy sản đến năm 2030 

Đơn vị tính: Nghi n tấn/năm 

TT Các chỉ 
tiêu 

2020 2025 2030 

 Nguyên liệu thủy sản nhập khẩu 
 

  

1.000 1.250 1.500 
1 Cá 567 709 851 

 

PHẦN 6 – NỘI DUNG CHÍNH QUY HOẠCH 

I. Quan điểm định hƣớng và mục tiêu phát triển 

1. Quan điểm 

- Quy hoạch phát triển Dự án quy hoạch khu chọn lọc giống cá tra chất 

lƣợng cao Vĩnh Hoàn phải phù hợp với Chiến lƣợc phát triển kinh tế - xã hội 

của thị xã thị xã Tân Châu nói riêng và tỉnh An Giang và nghành thủy sản nói 

chung, phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển ngành nông nghiệp theo 

hƣớng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, đƣa nuôi trồng thủy 

tỉnh An Giang thành một ngành sản xuâ t hàng hóa theo cơ chế thị trƣờng hƣớng 

về xuất khẩu với những sản phẩm có khả năng cạnh tranh cao, đồng thời có 

đóng góp hiệu quả, thiết thực cho chƣơng trình an sinh xã hội, xóa đói giảm 

nghèo. 
 
- Quy hoạch phát triển khu chọn lọc giống cá tra chất lƣợng cao trong mối 

quan hệ tổng thể, hài hòa lợi ích với các ngành kinh tế khác, nhất là du lịch, 

trong phát triển kinh tế - xã hội toàn vùng, từng địa phƣơng; phát huy lợi thế vị 

trí địa lý, đặc điểm tự nhiên, thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu và nƣớc 

biển dâng; chú trọng bảo vệ môi trƣờng sinh thái; bảo vệ, tái tạo và phát triển 

nguồn lợi thủy sản; đóng góp tích cực vào công cuộc bảo vệ chủ quyền quốc gia, 

an ninh quốc phòng trên các vùng biển, đảo. 
 
- Đầu tƣ phát triển khu chọn lọc giống cá tra chất lƣợng cao theo định 

hƣớng tái cơ cấu ngành thủy sản, hoàn thiện hệ thống nghiên cứu, sản xuất, 
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bảo tồn, lƣu giữ và cung ứng giống cho các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long 

theo hƣớng đồng bộ, hiện đại, thực sự là trung tâm giống lớn nhất của cả nƣớc 

và vùng Đông Nam Á. 
 
- Quy hoạch phát triển khu chọn lọc giống cá tra chất lƣợng cao Vĩnh Hoàn 

gắn với đổi mới  quan hệ sản xuất và phát triển lực lƣợng sản xuất, chú trọng 

châ t lƣợng, hiệu quả, bền vững; hình thành, xây dựng, củng cố các hình thức hợp 

tác, liên kết giữa sản xuất  với  tiêu thụ, thƣơng mại theo chuỗi giá trị,  đảm bảo 

hài hòa lợi ích giữa các khâu nhă m nâng cao năng suất, uy tín thƣơng hiệu và 

năng lực cạnh tranh của sản phẩm. 

2. Mục tiêu 

Phát triển quy hoạch Khu chọn lọc giống cá tra chất lƣợng cao Vĩnh Hoàn 

trở thành một ngành sản xuất hàng hóa lớn theo cơ chế thị trƣờng hƣớng về xuất 

khẩu hiệu quả, bền vững với các vùng nuôi trồng thủy sản công nghiệp tập trung 

công nghệ cao tạo sản lƣợng lớn, có giá trị kinh tế cao phục vụ chế biến xuất 

khẩu và dịch vụ du lịch và hệ thống nghiên cứu, bảo tồn, lƣu giữ, sản xuất và 

cung ứng giống thủy sản  đồng bộ, hiện đại, lớn nhất của cả nƣớc và khu vực 

Đông Nam Á. 

3. Định hƣớng phát triển 

Tập trung các nguồn lực tiếp tục đầu tƣ phát Khu chọn lọc giống cá tra 

chất lƣợng cao Vĩnh Hoàn  theo các định hƣớng sau: 
 

+ Hoàn thiện việc đầu tƣ xây dựng hệ thống các cơ sở nghiên cứu, sản xuất, 

bảo tồn, lƣu giữ và cung ứng giống cá tra chất lƣợng cao (các Viện nghiên cứu 

thủy sản, các Trung tâm giống thủy, các Trung tâm sản xuâ t cá Tra giống sạch 

bệnh, các cơ sở sản xuâ t giống thủy sản tập trung) tại tỉnh An Giang và khu vực 

đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), biến khu vực ĐBSCL thành trung tâm sản 

xuất giống cá Tra tập trung lớn nhất của cả nƣớc và khu vực Đông Nam Á vào 

năm 2030. 
 
+ Hình thành các vùng nuôi cá Tra g i ố n g  tập trung c h ấ t  l ƣ ợ n g  tạo 

nguồn nguyên liệu cho công nghiệp chế biến xuất khẩu tại các vùng ven sông, 

các vùng có vị trí địa lý phù hợp công nghệ và thích ứng tốt với biến đổi khí hậu, 

nƣớc biển dâng. 
 
+ Phát triển nghề nuôi trồng thủy sản gắn với bảo vệ môi trƣờng sinh thái 

kết hợp cảnh  quan  và du lịch. 

II. Vị trí, quy mô dự án 

1. Vị trí phạm vi ranh giới dự án 

  Khu đất Quy hoạch dự án thuộc cù lao Vĩnh Hòa, ấp Vĩnh Bƣờng, xã Vĩnh 

Hòa, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang. Có tứ cận là : 

+ Phía Đông: Giáp đất bãi bồi Sông Tiền giáp ranh Tỉnh Đồng Tháp. 

+ Phía Tây: dự án thuộc Công ty TNHH Nguyên Phƣơng quản lý và của 

công ty TNHH Sản Xuất Giống Cá Tra Vĩnh Hoàn (chủ đầu tƣ dự án này) 

+ Phía Nam: Giáp đất UBND xã Vĩnh Hòa quản lý. 

+ Phía Bắc: Sông Tiền ranh tỉnh Đồng Tháp. 
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2. Quy mô khu đất 

Khu đất Quy hoạch có diện tích : 439.288,8 m
2
 (#43,92 ha). 

3. Quy mô dân số 

Dự kiến khi dự án đi vào hoạt động số nhân sự thƣờng xuyên là 30 ngƣời, 

120 lao động không thƣờng xuyên. 

4. Quy sản xuất 

- Cá bố mẹ: 12.000 con/năm (3kg/con). 

- Cá tra hậu bị : 1,5 triệu con/năm (1kg/con) 

 - Cá tra thực nghiệm: 5.300 tấn/năm. 

III. Phân khu chức năng chính trong dự án 

Với tổng diện tích lập quy hoạch 439.288,8 m
2
, Khu đất quy hoạch thuộc 

giai đoạn 2 của Dự án ‟ Sản xuất giống cá Tra chất lƣợng cao Vĩnh Hoàn „ có cơ 

cấu sử dụng đất là: 

 Cơ cấu sử dụng đất theo phân khu chức năng: 

STT CHỨC NĂNG SỬ DỤNG ĐẤT 
DIỆN 

TÍCH 
TỶ LỆ 

    m2 % 

  TỔNG 439,288.8 100.0 

A KHU A : KHU CHỌN GIỐNG CÁ TRA 96,011.4 21.9 

1  09 AO NUÔI CÁ 43,210.0   

2 04 AO CHỨA BÙN 4,391.0   

3 02 AO XỬ LÝ NƢỚC THẢI 9,783.0   

4 AO NƢỚC CẤP 4,317.0   

5 KHU SAN XUẤT VÀ ĐIỀU HÀNH 3,171.0   

6 ĐẤT CÂY XANH, BỜ BAO 27,839.4   

7 ĐẤT GIAO THÔNG 3,300.0   

B KHU D VÀ E 343,277.4 78.1 

I  KHU SAN XUẤT CÁ THỰC NGHIỆM - CÁ HẬU BỊ     

1 AO NUÔI CÁ 88,115.0   

II 
KHU ĐỆM SINH HỌC CHỨA NƯỚC THẢI ĐỂ XỬ 

LÝ 
    

1 AO ĐỆM SINH HỌC 139,953.0   

2 AO XỬ LÝ NƢỚC THẢI 34,790.0   

3 02 AO CHỨA BÙN 11,798.0   

III 
CÔNG TRÌNH PHỤ TRỢ + CÂY XANH + GIAO 

THÔNG 
    

3 CÔNG TRÌNH PHỤ TRỢ 605.0   

4 ĐẤT CÂY XANH, BỜ BAO 66,256.4   

5 ĐẤT GIAO THÔNG 1,760.0   
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BẢNG CÂN BẰNG ĐẤT TOÀN KHU 

STT CHỨC NĂNG SỬ DỤNG ĐẤT DIỆN TÍCH TỶ LỆ 

1 ĐẤT AO NUÔI VÀ SẢN XUẤT 135,642.0 30.9 

2 ĐẤT XD CÔNG TRÌNH 3,776.0 0.9 

3 ĐẤT XỬ LÝ NƢỚC THẢI 200,715.0 45.7 

4 ĐẤT CÂY XANH, BỜ BAO 94,095.8 21.4 

5 ĐẤT GIAO THÔNG 5,060.0 1.2 

  TỔNG 439,288.8 100.0 

 

 

IV. Quy hoạch kiến trúc cảnh quan 

1. Quan điểm chung  

 Tổng thể dự án đƣợc nghiên cứu trên cơ sở phân tích kỹ lƣỡng cảnh quan 

không gian xung quanh để tạo ra khu chức năng hợp lý. 

- Các khu chức năng và kết hợp với các tuyến giao thông nhằm liên kết chặt 

chẽ các phân khu chức năng với nhau, gắn kết mật thiết với các yếu tố cảnh quan 

địa hình địa mạo, cảnh quan tự nhiên. 

- Tạo nên một tổ hợp kiến trúc thống nhất, hiện đại hài hoà với môi trƣờng 

cảnh quan chung. 

2. Quan điểm tổ chức không gian chức năng cụ thể 

2.1. Khu A: Khu chọn lọc giống cá tra: 96.011,4m2 

- Khu ao nuôi: 43.210m2 (9 ao). 

- Khu chức bùn: 4.391m2 (4 ao). 

- Khu ao xử lý nƣớc thải: 9.783m2 (2 ao) 

- Khu ao nƣớc cấp: 4.317m2 

- Khu sản xuất: 3.171m2 (Nhà điều hành, sản xuất, nhà ở công nhân…). 

- Đất cây xanh bờ bao: 27.839,4m2 

- Đất giao thông: 3.300m2. 

2.2. Khu D và E : 343.277,4 m2 

- Khu ao nuôi cá thực nghiệm và cá hậu bị: 88.115m2 (11 ao). 

- Khu ao đệm sinh học: 139.953m2 

- Khu ao xử lý nƣớc thải: 34.790m2 

- Khu chức bùn: 11.798m2 (2 ao). 

- Công trình phụ trợ: 605m2 

- Đất cây xanh bờ bao: 66.256,4m2 
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- Đất giao thông: 1760m2. 

V. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật 

1. Chuẩn bị đất kỹ thuật xây dựng 

1.1. Nguyên tắc thiết kế 

Tiến hành đào đắp ao chủ yếu bám theo địa hình tự nhiên tùy thuộc vào từng 

vị trí chức năng cho phù hợp. Nền ao đƣợc đắp bằng đất (cát hạt mịn) dầm chặt 

(không xử lý). Chú ý trong quá trình đào đắp ao vẫn đảm bảo đƣợc thoát nƣớc 

mặt tự nhiên.  

- Cao độ thiết kế san nền đƣợc tính dựa theo cao độ hoàn thiện của hệ thống 

đƣờng bao quanh khu đất và theo các quy định hiện hành. 

- Đảm bảo khu vực không bị ngập úng, sử dụng hợp lý, tiết kiệm đất. 

- Bám sát địa hình khu vực, hạn chế đến mức tối đa khối lƣợng đào đắp. 

- Thiết kế san nền dựa trên nguyên tắc thoát nƣớc mƣa tự chảy trên bề mặt, 

thoát nƣớc theo hƣớng đổ về các sông rạch quanh dự án. 

- Khối lƣợng đất đào các ao sẽ đƣợc dùng để đắp đê xung quanh. 

- Cao trình đê toàn khu ≥ 6,2m (so với cao độ Quốc gia Hòn Dấu) 

2. Quy hoạch hệ thống giao thông 

Diện tích đƣờng đan btct là: 5.060m2. 

- Cao độ thiết kế tim đƣờng nội bộ: +5,75m (hệ CĐQG-HD). 

- Các chỉ tiêu kỹ thuật tuyến của hệ thống giao thông nội bộ đƣợc thiết kế 

hợp lý để phục vụ việc đi lại cho các phƣơng tiện giao thông một cách dễ dàng, 

thuận tiện. Đồng thời đảm bảo việc thoát nƣớc mặt nhanh chống, hiệu quả, không 

bị đọng nƣớc. 

3. Quy hoạch cấp điện và thông tin liên lạc 

3.1. Nguồn điện và công suất 

Nguồn điện lấy từ đƣờng dây trung thế 22Kv hiện hữu tại Công ty tnhh sản xuất 

giống cá tra vĩnh hoàn. Kéo đƣờng dây 22Kv mới về khu dự án và lắp đặt 02 trạm 

biến áp giàn 22/0.4Kv3P-450KVA cấp điện đến các hạng mục và lắp trạm theo 

từng triển khai các hạng mục này để tránh biến áp hoạt động không tải. 

+ Hệ số công suất trung bình Cos  = 0,85. 

+ Tần số công nghiệp 50 Hz. 

3.2. Tính toán công suất 
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BẢNG TÍNH NHU CẦU ĐIỆN 

STT 
CHỨC NĂNG SỬ DỤNG ĐẤT 

DIỆN 

TÍCH 

CHỈ 

TIÊU NHU CẦU (Kw) 

1 
ĐẤT AO NUÔI VÀ SẢN XUẤT 135,642.0 1 w/m2 135.6 

2 
ĐẤT XD CÔNG TRÌNH 3,776.0 30 w/m2 3.8 

3 
ĐẤT XỬ LÝ NƢỚC THẢI 200,715.0 1 w/m2 200.7 

4 
ĐẤT CÂY XANH, BỜ BAO 94,095.8 1 w/m2 94.1 

5 
ĐẤT GIAO THÔNG 5,060.0 1 w/m2 5.1 

  
TỔNG 439,288.8   439.3 

  
HAO HỤT DỰ PHÒNG   15% 65.9 

  
TỒNG CÔNG SUẤT     505.2 

  
DUNG LƢỢNG BIẾN ÁP (KVA)     594.3 

TÍNH TRÒN TỔNG DUNG LƢỢNG 600KVA 

 

Phƣơng án cấp Điện: Đầu tƣ mới 2 trạm biến áp trụ thép 3P-22/0,4Kv -

450Kva. 

3.3. Hệ thống chiếu sáng 

Các tuyến đƣờng nội bộ sử dụng trụ các cần đèn bóng LED cao áp 150W 

cần dài 2m treo trên trụ điện. Riêng các tuyến đƣờng ao nuôi ta sử dụng đèn trụ 

bát giác STK bóng led 150W sánh sáng vàng. 

Bảng thống kê khối lƣợng hệ thống cấp điện, chiếu sáng: 

Stt Tên Vật tƣ & Thiết bị Đơn vị K.lƣợng 

1 Cáp trung thế 22Kv-3xAsXV95 + AC70 m 181 

2 Cáp hạ thế LV ABC4x70mm
2
 m 3043 

3 Cáp chiếu sáng LV ABC 3x30mm
2
 m 3043 

4 Tủ điều khiển chiếu sáng ngoại vi theo từng khu Tủ 02 

5 Bộ đèn đƣờng cao áp bóng led 150W, ánh sáng vàng Bộ 72 

6 Cần đèn bắt trụ BTLT ống STk D49 cao 2m vƣơn 1,5m Bộ 72 

7 Trụ điện đơn: (l=8,5m-300Kgf) móng đà cản 1,2m Trụ 72 

10 Trụ điện đơn: (l=14m-900Kgf) móng đà cản 1,5m Trụ 2 

11 Trụ điện đơn: (l=14m-900Kgf) móng bê tông Trụ 4 

12 Bộ tiếp địa hạ thế Bộ 08 

16  Trạm biến áp giàn 3P-22/0,4Kv-250 - 200KVA. Trạm 02 
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3.4. Hệ thống thông tin liên lạc 

Sử dụng hệ thống hạ tầng của Bƣu chính viễn thông của thị xã Tân Châu và 

các dịch vụ khác nhƣ: Cáp truyền hình, điện thoại, Internet. Đƣờng dây hệ thống 

thông tin liên lạc kết hợp đi chung trên các trụ điện đến từng công trình và sẽ do 

các nhà cung cấp dịch vụ tự đầu tƣ và khai thác. 

4. Quy hoạch hệ thống cấp nƣớc 

4.1. Nguồn nƣớc 

 Cấp nƣớc sản xuất: Nguồn nƣớc cung cấp cho các ao nuôi đƣợc sử dụng 

từ nƣớc sông Tiền, thông qua trạm bơm (công suất 2000m
3
/h) đƣợc bơm vào các 

ao xử lý nƣớc cấp trƣớc khi đƣa vào ao nuôi. 

 Cấp nƣớc sinh hoạt: Nguồn nƣớc cung cấp cho khu điều hành đƣợc lấy từ 

nguồn nƣớc đã qua xử lý ở ao cấp, sau đó qua xử lý trƣớc khi cung cấp cho các 

hoạt động trong khu điều hành thông qua hệ thông ông nhựa PVC fi49, fi114, 

fi220. 

4.2. Tính toán nhu cầu sử dụng nƣớc sinh hoạt 

* Cấp nƣớc sinh hoạt:  

Theo QCVNXD 01:2019/BXD, định mức lƣợng nƣớc cấp là 100 

lít/ngƣời/ngày, dự án có khoảng 150 Cán bộ công nhân viên, hầu hết đều lƣu trú 

lại dự án. Nhƣ vậy ta tính toán đƣợc lƣợng sử dụng nhƣ sau: 150 ngƣời x 120 

lít/ngƣời/ngày = 15 m3/ngày 

Các chỉ tiêu công cộng, tƣới cây rữa đƣờng và hao hụt 43%. 

Lƣợng nƣớc cấp sinh hoạt là: 25,74m3/ngày 

* Cấp nƣớc sản xuất:  

Nƣớc cấp sản xuất cho hoạt động nuôi trồng thủy sản của dự án đƣợc lấy từ 

sông Tiền, đƣợc xử lý đạt QCVN 02-20:2014/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về Cơ sở nuôi cá Tra (Pangasianodon hypophthalmus Sauvage, 1878) 

trong ao, trƣớc khi đƣa vào các ao nuôi. 

Khu chọn giống cá tra : (45.000m2 x 1,8m) x 20% = 16.200 m3/ngđ 

Khu sản xuất cá thực nghiệm và cá hậu bị: (106.767m2 x 1,8m) x 20% = 

38.436 m3/ngđ. 

Khu ao nƣớc cấp : (6.068m2 x 1,8m) x 20% = 2.184 m3/ngđ. 

Tổng nhu cầu dùng nƣớc cho sản xuất: 56.820 m3/ngđ. 

Tổng nhu cầu dùng nƣớc cho toàn khu : 56.846 m3/ngđ. 
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Bảng thống kê khối lƣợng cấp nƣớc 

Stt Hạng mục Đ.vị K. lƣợng 

1 Ống cấp nƣớc Hdpe hoặc Pvc ø225 m 1383 

4 Trạm bơm cấp 2 Trạm 02 

5 Trạm bơm cấp 1 Trạm 02 

5. Quy hoạch hệ thống thoát nƣớc mƣa và thoát nƣớc thải 

5.1. Hệ thống thoát nƣớc sản xuất 

Nƣớc thải từ các ao nuôi đƣợc thải ra ao xử lý nƣớc thải thông qua hệ thống 

nhựa Hdpe hoạc PVC ø250 và các hố ga đặt chờ sẵn. Nƣớc thải tại đây đƣợc xử 

lý bằng phƣơng pháp sinh học trƣớc khi thoát ra sông tiền, thông qua hệ thống 

cống BTLT ø400, ø600 và có 1 cửa xả có van điều tiết. Nƣớc thải ra đảm bảo giá 

trị các thông số theo quy định QCVN 02-20:2014/BNNPTNT. 

5.2. Hệ thống thoát nƣớc mƣa và sinh hoạt 

Nƣớc mƣa khu điều hành sản xuất và các con đƣờng bao quanh dự án đƣợc 

thoát xuống ao và một phần thấm xuống công viên, nƣớc mƣa thoát xuống ao xử 

lý nƣớc thải và đƣợc thoát ra sông Tiền. 

Nƣớc thải từ khu điều hành đƣợc xử lý qua các bể tự hoại xây dựng theo tiêu 

chuẩn, từ bề tự hoại đƣợc dẫn thoát xuống các ao xử lý nƣớc thải thông qua hệ 

thống đƣờng ống nhựa PVC ø110 và các hố ga. Tại đây nƣớc thải đƣợc xử lý 

bằng phƣơng pháp sinh học trƣớc khi thoát ra sông Tiền. 

Thu gom nƣớc thải: ≥ 80% lƣợng nƣớc cấp sinh hoạt. 

Độ dốc đƣợc chọn theo độ dốc cục bộ i=1%. 

Bảng thống kê khối lƣợng hệ thống thoát nƣớc: 

Stt Tên Vật tƣ Đơn vị  Số lƣợng 

1 Ống Hdpe hoặc PVC ø250 m 781 

2 Ống Hdpe hoặc PVC ø110 m 157 

 Hố ga 1500x1500 cái 18 

 

6. Giải pháp vệ sinh môi trƣờng và chất thải rắn 

6.1. Chất thải rắn sinh hoạt 

Với chỉ tiêu 0,9kg/ng/ngđ, chất thải rắn sinh hoạt đƣợc thu gom vao các 

thùng chứa 20-120 lít tại các vị trí thƣờng xuyên phát sinh. Chất thải rắn sinh hoạt 

đƣợc tập trung và tập kết trƣớc khi giao cho đơn vị thu gom xử lý, tỷ lệ thu gom ≥ 

90% và đƣợc xử lý và xác định vị trí thu gom. 

6.2. Chất thải rắn sản xuất 

 Chất thải rắn phát sinh trong quá trình nuôi nhƣ : Bao bì, bọc nylon, máy 

hỏng… đơn vị sẽ bố trí khu vực riêng (kho tạm) và đình kì thu gom hàng tháng.  
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Chất thải rắn từ quá trình tập kết bán cá sẽ đƣợc thu gom và xử lý nhƣ chất 

thải sinh hoạt, và đƣợc xử lý ngày trong ngày. 

Bùn thải từ các ao lắng vì ko chứa thành phần nguy hại sẽ đƣợc sử dụng lại 

gia cố bờ ao. 

Bùn thải từ các ao thƣơng phẩm thƣờng chứa các chất hữu cơ, thức ăn 

thừa,…Phần chất thải từ xi phông đáy ao đƣợc cho qua lƣới lọc, lƣợng bùn thải 

còn lại từ ao nuôi bơm vào các ao chứa bùn, sau đó tách đƣa về ao xử lý nƣớc 

thải. Phần bùn đƣợc phơi và rửa mặn qua nƣớc mƣa ở điều kiện tự nhiên sau 3 

tháng có thể tái sử dụng bón cho cây trồng còn xác cá đƣợc xử lý bằng cách xử 

dụng hóa chất cho phép và tiến hành chôn lấp xử lý. 

7. Quy hoạch cây xanh cảnh quan 

Nhằm tạo không gian cây xanh và đảm bảo diện tích cây xanh cách ly giữa 

công trình và khu vực lân cận, chủ đầu tƣ sẽ đầu tƣ  hệ thống cây xanh. 

Cây xanh, cảnh quan: Dọc theo các tuyến giao thông nội bộ sẽ trồng phân 

tán các loại cây có tán rộng, thân thẳng, trổ hoa đồng loạt và theo mùa (Dừa, 

Bằng lăng, Phượng vỹ…) tạo nét văn hóa đặc trƣng riêng cho khu sản xuất giống, 

đồng thời đảm bảo cho khu vực cách li với các công trình lân cận. 

 

PHẦN 6 – ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG & GIẢI PHÁP XỬ LÝ  

I. Đánh giá tác động môi trƣờng  

1. Đánh giá tác động môi trƣờng trong giai đoạn chuẩn bị xây dựng 

Tác động chính của Dự án đến môi trƣờng giai đoạn này là hoạt động san 

lấp mặt bằng ảnh hƣởng đến hệ sinh thái trong phạm vi khu vực dự án. 

2. Đánh giá tác động môi trƣờng trong giai đoạn thi công xây dựng 

- Nguồn phát sinh chất thải rắn: Chủ yếu là chất thải sinh hoạt công nhân, 

chất thải từ hoạt động giải phóng mặt bằng và chất thải phát sinh trong quá trình 

xây dựng các hạng mục công trình của dự án thải ra. 

- Nguồn phát sinh nƣớc thải giai đoạn này chủ yếu là nƣớc thải sinh hoạt 

của 20 cán bộ làm công tác quản lý Dự án, ăn nghỉ tại công trƣờng (Các nhân 

sự khác không ăn, ngủ sinh hoạt tại công trƣờng). 

So với các nguồn nƣớc thải, thì nƣớc mƣa chảy tràn đƣợc đánh giá là nƣớc 

sạch. Tuy nhiên khi chảy tràn qua các khu vực hoạt động của Dự án, nƣớc mƣa 

sẽ cuốn theo các chất ô nhiễm, nhất là đợt mƣa đầu mùa, gây ô nhiễm bẩn các 

nguồn nƣớc mặt. Vì vậy, chúng tôi sẽ thu gom nƣớc mƣa chảy tràn vào hệ 

thống thoát nƣớc mƣa riêng và qua hố ga, lắng lọc trƣớc thải ra ngoài. 

- Nguồn phát sinh bụi, khí thải và tiếng ồn giai đoạn này chủ yếu là từ các 

phƣơng tiện vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ cho hoạt động san lấp mặt 

bằng và thi công xây dựng các hạng mục công trình của Dự án. 
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- Nguồn phát sinh tiếng ồn giai đoạn này chủ yếu từ máy ủi, san ủi mặt 

bằng trƣớc khi thi công xây dựng và từ các phƣơng tiện vận chuyển nguyên vật 

liệu phục vụ công tác thi công xây dựng. 

3. Đánh giá tác động môi trƣờng trong giai đoạn đi vào hoạt động 

- Đối với dự án này có 2 nguồn phát sinh nƣớc thải nhƣ sau: 

+ Nƣớc thải sản xuất: phát sinh từ các ao nuôi cá và vệ sinh nhà 

xƣởng. 

+ Nƣớc thải sinh hoạt của công nhân, nhà ăn và phòng giặt quần áo của 

công nhân này chủ yếu nguồn sau: 

+ Chất thải rắn từ hoạt động sản xuất nhƣ: bùn thải, bao bì thức ăn, 

thùng giấy,…. 

+ Chất thải rắn sinh hoạt công nhân và nhà ăn: Mỗi ngày Dự án thải ra 

khoảng 0,2 tấn chất thải sinh hoạt thông thƣờng. Thành phần chủ yếu là thức ăn 

dƣ thừa, giấy vụn, vỏ, lá, củ và bao bì ni lông,...các loại. 

4. Tác động đến môi trƣờng kinh tế - xã hội 

Khi dự án này đi vào hoạt động sẽ có một số tác động đến phát triển kinh tế 

xã hội của địa phƣơng nhƣ sau: 

- Góp phần vào việc thực hiện chủ trƣơng thu hút đầu tƣ của Tỉnh. 

- Tạo công ăn, việc làm ổn định cho ngƣời dân. Trong đó, phần lớn là con 

em nhân dân địa phƣơng kể cả vùng sâu, vùng xa và đồng bào dân tộc thiểu số. 
- Dự án sẽ có tác động dây chuyền kéo theo một chuỗi cung ứng phía 

trƣớc nhƣ thức ăn, vận tải và các dịch vụ hậu cần khác. 

- Dự án góp phần phát triển thế mạnh và khắc phục điểm yếu của tỉnh mà 

rất ít ngành khác có thể làm đƣợc: mật độ dân cƣ thấp, thu nhập và dân trí còn 

hạn chế. 

-  Dự án còn mang lại lợi ích lâu dài và là tiền đề cho sự phát triển của 

tỉnh và khu vực thông qua việc tạo ra các chuỗi công nghiệp, dịch vụ đi kèm, tạo 

ra cảnh quan và môi trƣờng tích cực cho các nguồn đầu tƣ mới. 

II. Giải pháp xử lý môi trƣờng 

Với mục tiêu phát triển kinh tế kết hợp chặt chẽ với bảo vệ môi trƣờng bền 

vững, Công ty chúng tôi luôn xem bảo vệ môi trƣờng, xử lý chất thải là một trong 

những vấn đề đƣợc quan tâm hàng đầu của một Dự án đầu tƣ. 

1. Giải pháp xử lý tác động trong giai đoạn thi công 

Chủ đầu tƣ sẽ đƣa ra một số giải pháp đối với từng yếu tố ảnh hƣởng đến 

môi trƣờng nhƣ sau: 

- Giảm thiểu ô nhiễm môi trƣờng không khí. 

- Giảm thiểu ô nhiễm do chất thải rắn trong xây dựng. 
- Giảm thiểu ô nhiễm nƣớc thải. 
- An toàn trong thi công và bảo vệ công trình xây dựng. 
- Đảm bảo trật tự an ninh, kinh tế xã hội khu vực. 
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2. Giải pháp xử lý tác động trong giai đoạn dự án đi vào hoạt động 

- Nƣớc thải: 

+ Nƣớc thải sinh hoạt: Dự án đầu tƣ xây dựng hệ thống bể tự hoại ba ngăn 

tại khu sản xuất của dự án để xử lý nƣớc thải sinh hoạt của công nhân, sau đó 

nƣớc thải tiếp tục đƣa về hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung. 

+ Nƣớc thải sản xuất: Công ty đầu tƣ xây dựng hệ thống xử lý nƣớc thải tập 

trung đạt tiêu chuẩn môi trƣờng QCVN 62-MT:2016/BTNMT: Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi, trước khi thải ra nguồn tiếp nhận. 

+ Nƣớc mƣa chảy tràn: Nƣớc mƣa đƣợc xem là nƣớc sạch nên Dự án sẽ 

thu gom và thải ra nguồn tiếp nhận. 

 

PHẦN 7 – TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỒ ÁN QUY HOẠCH 

- Trình thẩm định Đồ án quy hoạch tháng 1/2022; 

- Cấp thẩm quyền phê duyệt Đồ án quy hoạch tháng 04/2022. 

 

PHẦN 10 – KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

I. Kết luận  

Qua kết quả nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 dự án Khu 

chọn lọc giống cá tra chất lƣợng cao công nghệ cao Vĩnh Hoàn kể trên, cùng với 

những điều kiện đã nêu trong dự án, có thể đi đến những kết luận nhƣ sau: 

Sản xuất giống cá tra chất cao Vĩnh Hoàn là khu sản xuất có quy mô khá lớn. 

Chủ trƣơng lập quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 Khu chọn lọc giống cá tra chất 

công nghệ cao Vĩnh Hoàn theo điều kiện thực tế là rất cần thiết để Công ty tiếp tục 

đầu tƣ hoàn chỉnh dự án nhằm đẩy mạnh tăng trƣởng kinh tế cho thị xã Tân Châu 

nói riêng và tỉnh An Giang nói chung, xây dựng một khu cung cấp giống chất 

lƣợng cao cho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và cả nƣớc với đầy đủ hạ tầng 

kỹ thuật và hạ tầng xã hội hoàn chỉnh, vậy nên cần đƣợc khuyến khích đầu tƣ. 

Dự án Chọn lọc giống cá tra chất cao Vĩnh Hoàn đi vào hoạt động sẽ tạo công 

ăn việc làm cho hàng ngàn lao động địa phƣơng. Góp phần thúc đẩy nền kinh tế 

của tỉnh càng phát triển bền vững 

II. Kiến nghị 

Kính đề nghị UBND thị xã Tân Châu và các cơ quan ban ngành liên quan 

xem xét sớm thẩm định, và trình UBND thị xã Tân Châu phê duyệt đồ án quy 

hoạch chi tiết xây dựng 1/500 dự án Khu chọn lọc giống cá tra chất cao Vĩnh 

Hoàn để dự án tiếp tục đƣợc thực hiện một cách hoàn chỉnh./                                  



 

 

 

PHỤ LỤC 

 


